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Đại sư Hoă `ng Nhẫn (zh. hóngrẽn 5A3, ja. gunin), cũng được gọi là Hoă ng Nhẫn Hoàng Mai, là Thiê`n sư Trung Quô ˆe, vị Tổ thứ năm của 
Thiê `n tông. Sư kê“ thừa tô nghiệp từ Tứ Tổ Đạo Tín, dưới sự giáo hóa của sư Thiê`n Tông phát triển thịnh hành, có nhiê u người đă“c pháp nên 
người đời tôn xưng là Pháp Môn Đông Sơn, lâ“y tư tưởng của Kinh Kim Cương Bát Nhã thay thê“ cho Kinh Nhập Lăng Già. Sư có nhiê`u môn đệ, 
trong đó nỗi bật nhâ t là hai vị đại sư hình thành nên hai tư tưởng Thiê`n khác nhau: Lục Tô Huệ Năng sáng lập Thiê`n Nam Tông, chủ trương 
Đôˆn Ngộ, vê` sau trở thành Thiê`n Tông chính tông và Hòa Thượng Thâ`n Tú sáng lập Thiê`n Bă ˆc Tông, chủ trương Tiệm Tu. 


Cơ duyên 


Sư quê ở Hoàng Long Mai (Kỳ Châu), họ Chu, sinh ra đã có dị tướng. Lúc trẻ, sư đi chơi gặp một vị đại sư khen 
rã ng: “Đứa trẻ này chỉ kém Như Lai có bảy tướng”. 


Ngày nọ, Tứ Tổ Đạo Tín đê“n huyện Hoàng Mai, trên đường gặp sư, khi âˆy sư còn là đứa trẻ 7 tuổi. Thâˆy sư 
thanh tú, kỳ lạ, khác hắn những trẻ bình thường khác. Tổ hỏi:“Con tính (họ) gì?“ Sư đáp: “Tình thì có, nhưng 
không phải tính thường”. Tổ hỏi: “ Là tánh gì?“ Sư đáp: “Là tính Phật“. Tổ hỏi: “Con không có tính (họ) à?“, Sư 
đáp:“ Tính vô“n không, nên không có“. 
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Tổ biê t ngay đây là pháp khí. Ngài bảo thị giả đên nhà sư , xin cho sư được phép xuâ Ít gia. Người mẹ cho là 
vô n có duyên xưa , mặt không lộ vẻ từ chô 1, liê n cho con xuâ t gia theo Tô làm đệ tử cho đê n khi được phó 
Pháp, truyê `n Y. 

Một hôm Tổ đọc kệ truyê `n pháp cho sư : 

Phiên âm: 


Hoa chủng hữu sinh tính 


Thiền sự Hoàng Nhẫn Nhân địa hoa sinh sinh 


Đại duyên dữ tánh hợp 
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Đương sinh, sinh bâ Ít sinh. 
Tạm dịch: 

Giô “ng hoa có tính sinh 
Do đâ ˆt hóa nảu sinh 

Đại duuên cùng tính hợp 


Đương sinh, sinh chẳng sinh. 


Hoằng pháp 


Sau khi Tứ tổ qua đời, sư thành lập một. thiê `n viện trên núi Hoàng Mai. Nơi đây xảy ra chuyện truyê `n y bát cho Huệ Năng và sự phân chia của 
Thiê `n tông ra Nam thiê `n và Bă ˆ c thiê `n, biểu hiệu của một bước ngoặt lớn trong lịch sử Thiê `n tông Trung Quô ˆc. 


Niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai, sư nói với các môn đệ: "Việc ta nay đã xong, đê“n lúc phải đi thôi". Rô `i vào thâ ˆt, ngô `¡ an nhiên thị tịch, 
thọ 74 tuôi. Đệ tử xây tháp thờ núi tại Đông Sơn, Hoàng Mai. Vua Đường Đại Tông ban hiệu là Đại Mãn Thiên sư, tháp hiệu Pháp Vũ. 


Pháp ngữ 


Có người hỏi ră ng: “Người học tập Phật pháp sao không ở chô ˆn thành thị, tại nơi mọi người tụ tập, mà phải cư trú chô“n núi non?“ Sư đáp: “ Cây 
gỗ dùng đề câ“t nhà lớn, bổn lai phải xuâ“t xứ từ sơn cô“e âm u, không thể ở tại nơi người tụ hội mà trưởng thành. Bởi vì xa nhân quâ n thì không 
bị dao búa chặt róc tồn thương, có thê từ từ lớn lên thành đại thọ, ngày sau mới có thể dùng làm rường cột. Do đó mà người học tập Phật pháp nên 
ở tại hang hô e mà đi dưỡng tỉnh thâ`n, xa lánh trân thê“ phiê`n não huyên náo, nên tại chôn núi sâu tu dưỡng tính tình, lâu dài từ biệt tạp 
nhiễm của thê“ tục. Trước mă “t không có tục vật, trong tâm tự nhiên an ninh. Việc học Thiê `n giô “ng như trô `ng cây, khiê“n cho ra hoa kê“t quả.“ 
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Geschichte des Zen-Buddhismus l. Indien und China, Bern & Mũnchen 1985. 
Geschichte des Zen-Buddhismus ll. Japan, Bern & Mũnchen 1986. 


Bảng các chữ viết tắt 
bo.: Bod skad x-z=-, tiếng Tây Tạng | ja.: H48 tiếng Nhật | ko.: #†~:0|, tiếng Triều Tiên | 
pi.: Pãli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit tit©d1l, tiếng Phạn | zh.: ft chữ Hán 
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